[bookmark: _GoBack]Bảng giá đất trồng cây lâu năm
+ Khu vực I: Bảng 4                                                                   (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Khu vực
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận
	810
	648
	518


+ Khu vực II: Bảng 5                                                                  (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Khu vực
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	Quận 7, Quận 8, Quận 12, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình Tân, quận Gò Vấp, thành phố Thủ Đức
	780
	624
	499


+ Khu vực III: Bảng 6                                                                 (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
	Khu vực
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3

	Huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ
	750
	600
	480



